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ĐỀ CƯƠNG
ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN TOÁN 6  KIẾN THỨC CẦN NHỚ 
CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN
I.Tập hợp, tập hợp các số tự nhiên
Phần tử thuộc tập hợp
Kí hiệu: ∈ (thuộc) và ∉ (không thuộc)
Ví dụ: Cho tập hợp B = {2; 3; 5; 6}
- Số 2 là phần tử của tập hợp B, ta nói phần tử 2 (số 2) thuộc tập hợp B, viết là 2 ∈ B
- Ta thấy số 4 không là phần tử của tập hợp B, ta viết 4 ∉ B, đọc là 4 không thuộc B.
 II. Các phép tính với sô tự nhiên
1. Phép cộng 
2. Phép trừ hai số tự nhiên
3.  Phép nhân 
4. Phép chia hai số tự nhiên
Chú ý: 
+ Nếu a : b = q thì q = bq
+ Nếu a : b = q và q  0 thì a : q = b 
b) Phép chia có dư
Cho hai số tự nhiên a và b với b 0 . Khi đó luôn tìm được đúng hai số tự nhiên q và r sao cho a = b . q + r, trong đó  0 ≤ r < b.
Chú ý: 
+ Khi r = 0 ta có phép chia hết.
+ Khi   ta có phép chia có dư. Ta nói: a chia cho b được thương là q và số dư là r.
Kí hiệu: a : b = q (dư r)
III. LŨY THỪA. THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN.
1. Lũy thừa 
a. Phép nâng lên lũy thừa 
Lũy thừa bậc n của a, kí hiệu an, là tích của n thừa số a: 
[image: Lý thuyết Toán 6 Bài 5: Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Cánh diều]
Trong đó: a được gọi là cơ số; n được gọi là số mũ.
Quy ước:   a1=a
Ví dụ:  7 . 7 . 7 . 7 = 74 (đọc là 7 mũ 4 hoặc là 7 lũy thừa 4, hoặc lũy thừa bậc bốn của 7)
            105 = 10 . 10 . 10 . 10 . 10 = 100 000  
b. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số
Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng các số mũ: 
am . an = am + n 
Ví dụ:  23 . 24 = 23 + 4 = 27; a2 . a1 = a2 + 1 = a3; 42 . 45 = 42 + 5 = 47
c. Chia hai lũy thừa cùng cơ số 
Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số (khác 0), ta giữ nguyên cơ số và trừ các số mũ:
am : an = am - n  (a  0, m ≥ n)
Quy ước: a0 = 1 (a  0) . 
Ví dụ: 97 : 93 = 97 - 3 = 94 ; 76 : 7 = 76 : 71 = 76 - 1 = 75 ; 33 : 33 = 33 - 3 = 30 = 1.
2. Thứ tự thực hiện với số mũ tự nhiên 
a) Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức không chứa dấu ngoặc.
- Biểu thức chỉ có cộng (trừ) ta thực hiện từ trái sang phải.
- Biểu thức có cả cộng, trừ, nhân, chia: Nhân chia trước cộng trừ sau.
- Biểu thức có phép cộng, trừ, nhân, chia và nâng lên lũy thừa: 
            Nâng lên lũy thừa   Nhân, chia  Cộng trừ.
b) Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức có chứa dấu ngoặc.
- Thực hiện biểu thức theo thứ tự:  ( ) → [ ] → { }
III. QUAN HỆ CHIA HẾT
1. Tính chất chia hết 
a) Tính chất chia hết của 1 tổng 
Tổng quát: Nếu tất cả các số hạng của tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó.
  Cụ thể: Nếu a m và b  m  thì ( m  .
Khi đó ta có: (a + b) : m = a : m + b : m.
Ví dụ: Chứng minh: A = 124 + 678 chia hết cho 2.
+ Ta có: 124 và 678 thì A= (124 + 678) 2.
Khi đó:  (124 + 678) : 2 = 124 : 2 + 168 : 2. 
    b. Tính chất chia hết của một hiệu
Tổng quát: Nếu số bị trừ và số trừ đều chia hết cho cùng một số thì hiệu chia hết cho số đó.
Cụ thể: Với a ≥ b 
  Nếu a m và b  m  thì ( m  .
  Khi đó ta có: (a – b) : m = a : m – b : m.
Ví dụ: Chứng minh B = 2200 – 120 chia hết cho 10
 Ta có: 2200  10 và 120  10  thì ( 10.
Khi đó: (2200 - 120) :10 =2200 : 10 -120:10 .
c. Tính chất chia hết của một tích
Tổng quát: Nếu một thừa số của tích chia hết cho một số thì tích chia hết cho số đó.
Cụ thể: Nếu a m và b  m  thì ( m với mọi số tự nhiên b.
Ví dụ: Ta thấy 50 chia hết cho 5 nên tích 50 . 2016 chia hết cho 5. 
2. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 3, cho 5, cho 9.
	Dấu hiệu chia hết
	Nội dung kiến thức 

	Chia hết cho 2
	Số a có các số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8

	Chia hết cho 5
	Số a có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5

	Chia hết cho 3
	Số a có tổng các chữ số chia hết cho 3.

	Chia hết cho 9
	Số a có tổng các chữ số chia hết cho 9.


Nhận xét:  - Dấu hiệu chia hết cho cho cả 2 và 5 : số a có chữ số tận cùng là 0.
                   - Số chia hết cho 3 thì chưa chắc chia hết cho 9.
                   - Số chia hết cho 9 thì chắc chắn chia hết cho 3.
3. Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.
- Số nguyên tố: là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.
- Hợp số: là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.
- Phân tích số ra thừa số nguyên tố: bằng cách “rẽ nhánh” hoặc “theo cột dọc”.
4.Ước, Ước chung, Ước chung lớn nhất. Bội chung, Bội chung nhỏ nhất.
a) Ước, bội: Cho a  b thì a là bội của b; b là ước của a. 
b) Ước chung, Ước chung lớn nhất
- Số tự nhiên n được gọi là ước chung của 2 số tự nhiên a và b nếu n vừa ước của a vừa là ước của b.
- Số lớn nhất trong các ước chung của a và b được gọi là ước chung lớn nhất của a và b.
- Tìm ƯCLN(a; b) 
Cách 1: Bước 1: Tìm các ước của a và b
              Bước 2: Tìm tập hợp ƯC(a; b).
              Bước 3: Tìm ƯCLN(a; b)	
Cách 2: Bước 1: Phân tích 2 số a và b ra các thừa số nguyên tố.
              Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung
              Bước 3: Với mỗi thừa số nguyên tố chung, chọn lũy thừa có số mũ nhỏ nhất.
              Bước 4: Tìm ƯCLN(a; b) bằng tích các thừa số nguyên tố chung có số mũ nhỏ nhất. 
    ƯC(a; b) là ước của ƯCLN(a; b)
c) Bội chung, Bội chung nhỏ nhất
- Số tự nhiên n được gọi là bội chung của 2 số tự nhiên a và b nếu n vừa ước của a vừa là ước của b.
- Số nhỏ nhất khác 0 trong các bội chung của a và b được gọi là bội chung nhỏ nhất của 2 số tự nhiên a và b.
- Tìm BCNN(a; b) 
Cách 1: Bước 1: Tìm một số bội của a và b
              Bước 2: Tìm BC(a; b).
              Bước 3: Tìm BCNN(a; b)	
Cách 2: Bước 1: Phân tích 2 số a và b ra các thừa số nguyên tố.
              Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng.
              Bước 3: Với mỗi thừa số nguyên tố chung và riêng, ta chọn lũy thừa có số mũ lớn nhất.
              Bước 4: Tìm BCNN(a; b) bằng tích các thừa số nguyên tố chung và riêng có số mũ lớn nhất. 
    BC(a; b) là bội của BCNN(a; b)
CHƯƠNG II: SỐ NGUYÊN 
I. TẬP HỢP, TẬP HỢP SỐ NGUYÊN 
	1. Số nguyên âm, Tập hợp số nguyên
a) Số nguyên âm : -1; -2; -3; -4; -5; … 
- Trong thực tiễn: Số nguyên âm biểu diễn số nợ, độ cao dưới mực nước biển, dự báo thời tiết,…
 b) Tập hợp số nguyên:  kí hiệu là Z và gồm số nguyên dương, số nguyên âm và số 0.
  Z = {…; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3;…}.
2. So sánh hai số nguyên	
So sánh hai số nguyên dương giống với so sánh hai số tự nhiên;
So sánh hai số nguyên âm: Số nguyên âm nào có phần số tự nhiên lớn hơn thì nhỏ hơn.
Ví dụ: - 4 < - 3 (vì 4 > 3).ℕ = {0; 1; 2; 3; 4; …}; ℕ* = {1; 2; 3; 4; …}
Chú ý: - Số 0 không là số nguyên âm, cũng không là số nguyên dương.
            - Các số nguyên dương 1, 2, 3,… đều mang dấu “+” nên còn được viết là +1, +2, +3,


II. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ NGUYÊN
1. Phép cộng 
- Cùng dấu thì ta thực hiện làm tính cộng kết quả lấy dấu chung.
- Trái dấu thì lấy số lớn trừ số bé và kết quả mang dấu số lớn.
Chú ý: Tổng của hai số đối nhau bằng 0.
2. Phép trừ : a – b = a + (-b) 
- Lấy số bị trừ cộng với số đối của số trừ.
Quy tắc:  a + (b + c) = a + b + c; a – (b + c) = a – b – c 
                a + (b - c) = a + b – c ; a – (b – c) = a – b + c
3. Phép nhân
Quy tắc :  (+) . (+)   -> (+)   ;   (-) . (+)  -> (–)
                 (-) . (-)    ->  (+)   ;    (+) . (-) -> (–)
                  a. 0 = 0. a = 0; a . b = 0 thì  a = 0 hoặc b = 0.
4. Phép chia: như phép nhân.
CHƯƠNG III: HÌNH HỌC TRỰC QUAN
I. MỘT SỐ HÌNH HỌC TRỰC QUAN

	1. TAM GIÁC ĐỀU
[image: Lý thuyết Tổng hợp lý thuyết Chương 3 chi tiết – Toán lớp 6 Cánh diều  (ảnh 1)]
HÌNH 1
	TÍNH CHẤT : 
 Tam giác đều ABC ở HÌNH 1 có:
-  Ba cạnh bằng nhau: 
AB = BC = CA
- Ba góc ở các đỉnh A, B, C bằng nhau.
Chú ý: 
Trong hình học nói chung, tam giác nói riêng, các cạnh bằng nhau (hay các góc bằng nhau) thường được chỉ rõ ràng bằng cùng một ký hiệu (xem HÌNH 1).

	2. HÌNH VUÔNG 
[image: Lý thuyết Tổng hợp lý thuyết Chương 3 chi tiết – Toán lớp 6 Cánh diều  (ảnh 1)]
HÌNH 2
	TÍNH CHẤT
Hình vuông ABCD ở HÌNH 2 có:
- Bốn cạnh bằng nhau: 
AB = BC = CD = DA
- Hai cạnh đối AB và CD; AD và BC song song với nhau.
- Hai đường chéo bằng nhau: AC = BD
- Bốn góc ở các đỉnh A, B, C, D là góc vuông.
CHU VI, DIỆN TÍCH 
Hình vuông ABCD  ở HÌNH 2 độ dài cạnh bằng a có:
- Chu vi của hình vuông là C = 4a.
- Diện tích của hình vuông là S = a . a = a2

	3. LỤC GIÁC ĐỀU 
[image: Lý thuyết Tổng hợp lý thuyết Chương 3 chi tiết – Toán lớp 6 Cánh diều  (ảnh 1)]
HÌNH 3
	TÍNH CHẤT
Lục giác đều ABCDEF ở HÌNH 3 có:
- Sáu cạnh bằng nhau: 
AB = BC = CD = DE = EF = FA
- Ba đường chéo chính cắt nhau tại điểm O.
 -  Ba đường chéo chính bằng nhau: 
AD = BE = CF
- Sáu góc ở các đỉnh A, B, C, D, E, F bằng nhau.


	4. HÌNH CHỮ NHẬT
[image: ]
HÌNH 1
	TÍNH CHẤT
Hình chữ nhật ABCD ở HÌNH 1  có:
- Hai cạnh đối bằng nhau: 
AB = CD; AD = BC
- Hai cạnh đối AB và CD; AD và BC song song với nhau;
- Hai đường chéo bằng nhau: 
AC = BD
- Bốn góc ở các đỉnh A, B, C, D đều là góc vuông.
CHU VI, DIỆN TÍCH:
Hình chữ có độ dài hai cạnh là a và b, HÌNH 1 ta có:
- Chu vi của hình chữ nhật là: C = 2(a + b);
- Diện tích của hình chữ nhật là: S = a . b.

	5. HÌNH THOI

[image: Lý thuyết Tổng hợp lý thuyết Chương 3 chi tiết – Toán lớp 6 Cánh diều  (ảnh 1)]
HÌNH 2
	TÍNH CHẤT
Khi đó, hình thoi ABCD hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O ở HÌNH 2 có:
- Bốn cạnh bằng nhau: 
AB = BC = CD = DA;
- Hai cạnh đối AB và CD, AD và BC song song với nhau.
- Hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau.
CHU VI, DIỆN TÍCH
Cho hình thoi  HÌNH 2 có độ dài cạnh là a và độ dài hai đường chéo là m và n, ta có:
- Chu vi của hình thoi là C = 4a;
- Diện tích của hình thoi là S = 1212 . m . n.

	6. HÌNH BÌNH HÀNH
[image: Lý thuyết Tổng hợp lý thuyết Chương 3 chi tiết – Toán lớp 6 Cánh diều  (ảnh 1)]
HÌNH 3
	TÍNH  CHẤT
Khi đó hình bình hành ABCD ở HÌNH 3 có:
- Hai cạnh đối AB và CD, BC và AD song song với nhau.
- Hai cạnh đối bằng nhau: 
AB = CD; BC = AD.
- Hai góc ở các đỉnh A và C bằng nhau; hai góc ở các đỉnh B và D bằng nhau.
CHU VI, DIỆN TÍCH 
Hình bình hành có độ dài hai cạnh là a và b, độ dài đường cao ứng với cạnh a là h, HÌNH 3 ta có:
- Chu vi của hình bình hành là 
C = 2(a + b);
- Diện tích của hình bình hành là 
S = a . h.



	HÌNH THANG CÂN 
[image: Lý thuyết Tổng hợp lý thuyết Chương 3 chi tiết – Toán lớp 6 Cánh diều  (ảnh 1)]
HÌNH 5
[image: Lý thuyết Tổng hợp lý thuyết Chương 3 chi tiết – Toán lớp 6 Cánh diều  (ảnh 1)]
HÌNH 6
	TÍNH CHẤT:
Hình thang cân ABCD (HÌNH 5) có: 
+ Hai cạnh đáy AB và CD song song với nhau;
+ Hai cạnh bên bằng nhau: AD = BC; hai đường chéo bằng nhau: AC = BD;
+ Hai góc kề với đáy AB bằng nhau, tức là hai góc DAB và CBA bằng nhau; hai góc kề với đáy CD bằng nhau, tức là hai góc ADC và góc BCD bằng nhau.
CHU VI, DIỆN TÍCH:
Hình thang cân (HÌNH 6) có:
Chu vi: C = a + b + c + c = a + b + 2.c
Diện tích: S = [(a + b) . h]: 2



II. HÌNH CÓ TRỤC ĐỐI XỨNG, HÌNH CÓ TÂM ĐỐI XỨNG
	1. HÌNH CÓ TRỤC ĐỐI XỨNG

	[image: Lý thuyết Tổng hợp lý thuyết Chương 3 chi tiết – Toán lớp 6 Cánh diều  (ảnh 1)]
	Đường thẳng d chia hình thành hai nửa, nếu ta gấp theo đường thẳng d thì hai nửa này sẽ trùng khít vào nhau.
Những hình như vậy gọi là hình có trục đối xứng và đường thẳng d được gọi là trục đối xứng của hình.
Chú ý: Hình có trục đối xứng còn được gọi là hình đối xứng trục.	

	2. TRỤC ĐỐI XỨNG CỦA MỘT SỐ HÌNH

	[image: Lý thuyết Tổng hợp lý thuyết Chương 3 chi tiết – Toán lớp 6 Cánh diều  (ảnh 1)]

HÌNH 1

	HÌNH 1
Đoạn thẳng AB là hình có trục đối xứng và trục đối xứng là đường thẳng d đi qua trung điểm O của đoạn thẳng AB và vuông góc với AB.

	
[image: Lý thuyết Tổng hợp lý thuyết Chương 3 chi tiết – Toán lớp 6 Cánh diều  (ảnh 1)]

HÌNH 2
	HÌNH 2
Đường tròn là hình có nhiều trục đối xứng và mỗi trục đối xứng là một đường thẳng đi qua tâm của nó.







	[image: Lý thuyết Tổng hợp lý thuyết Chương 3 chi tiết – Toán lớp 6 Cánh diều  (ảnh 1)]

HÌNH 3
	HÌNH 3
Hình thang cân có một trục đối xứng là đường thẳng a đi qua điểm chính giữa của hai đáy

	[image: Lý thuyết Tổng hợp lý thuyết Chương 3 chi tiết – Toán lớp 6 Cánh diều  (ảnh 1)]
HÌNH 4
	HÌNH 4
 Hình lục giác đều có 6 trục đối xứng là các đường thẳng m, n, p, q, r, s 
Chú ý: Không phải hình nào cũng đều có trục đối xứng.

	[image: Lý thuyết Tổng hợp lý thuyết Chương 3 chi tiết – Toán lớp 6 Cánh diều  (ảnh 1)]
HÌNH 5 
	HÌNH 5 
Cho đường tròn tâm O, đường kính AB.
- Vì O là trung điểm của đoạn thẳng AB nên ta nói hai điểm A và B đối xứng với nhau qua tâm O.
- Đường tròn tâm O là hình có tâm đối xứng, tâm đối xứng chính là tâm O của đường tròn.

	[image: Lý thuyết Tổng hợp lý thuyết Chương 3 chi tiết – Toán lớp 6 Cánh diều  (ảnh 1)]
HÌNH 6

	HÌNH 6 Lấy bốn chiếc ê ke giống nhau để xếp thành hình. Ta được một hình mới là hình có tâm đối xứng và điểm O được gọi là tâm đối xứng của hình.
Chú ý: Hình có tâm đối xứng còn được gọi là hình đối xứng tâm.

	3. TÂM ĐỐI XỨNG CỦA MỘT SỐ HÌNH

	
[image: Lý thuyết Tổng hợp lý thuyết Chương 3 chi tiết – Toán lớp 6 Cánh diều  (ảnh 1)]
HÌNH 7 
	HÌNH 7	
Đoạn thẳng MN là hình có tâm đối xứng và tâm đối xứng là trung điểm I của đoạn thẳng đó.


	[image: Lý thuyết Tổng hợp lý thuyết Chương 3 chi tiết – Toán lớp 6 Cánh diều  (ảnh 1)]
HÌNH 8
	HÌNH 8
Hình tròn là hình có tâm đối xứng và tâm đối xứng là tâm của nó.

	[image: Lý thuyết Tổng hợp lý thuyết Chương 3 chi tiết – Toán lớp 6 Cánh diều  (ảnh 1)]

HÌNH 9
	HÌNH 9
Hình thoi, hình vuông, hình chữ nhật, hình lục giác đều có tâm đối xứng là giao điểm của các đường chéo


A. BÀI TẬP 
CHỦ ĐỀ 1: THỰC HIỆN PHÉP TÍNH 
1. Thực hiện các phép tính với số tự nhiên 
Bài 1:Tính một cách hợp lý.
a) 217 + 31 + 46 + 183 + 154 		b) 42 + 37 +135 + 58 + 63	
 c) 36 . 23 + 62 . 23 + 46  			d)  25. 17. 8. 4. 125
Bài 2:Tính bằng cách hợp lí:


a) 				e)  


b) + 5;	                                 f) 


c)  + 100 : 25	           g) 


d)              h)
Bài 3: Thực hiện phép tính. 
a) 150 + 50 : 5 - 2.32                                                   d) 75 – ( 3.52 – 4.23)                       
b) 23 . 17 – 23 . 14                                      e) 20 – [ 30 – (5 – 1)2 ]
c) 5 . 22 – 18 : 32                                        f) 2.52 + 3: 710 – 54: 33
Bài 4: Thực hiện phép tính.
 a) 27 . 75 + 25 . 27 – 150                   	b) 12 : { 400 : [500 – (125 + 25 . 7)]}      
 c) 13 . 17 – 256 : 16 + 14 : 7 – 1		d) 18 : 3 + 182 + 3.(51 : 17)
 e) 15 – 25 . 8 : (100 . 2)			f) 25 . 8 – 12.5 + 170 : 17 - 8
Bài 5: Thực hiện phép tính.
a) 23 – 53 : 52 + 12.22                                             g) (62007 – 62006) : 62006
b) 5[(85 – 35 : 7) : 8 + 90] – 50             h) (52001 - 52000) : 52000
c) 2.[(7 – 33 : 32) : 22 + 99] – 100          k) (72005 + 72004) : 72004
d) 27 : 22 + 54 : 53 . 24 – 3.25                   l) (57 + 75).(68 + 86).(24 – 42)
e) (35 . 37) : 310 + 5.24 – 73 : 7                m) (75 + 79).(54 + 56).(33.3 – 92)
f) 32.[(52 – 3) : 11] – 24 + 2.103               n) [(52.23) – 72.2) : 2].6 – 7.25
Bài 6:Tính bằng cách hợp lý:
a/ 53 : 52  + 96            c/ 17.75 + 17.25 – 125                         e/ 21.16 + 37.21 + 21.63
b/ 25.7.5.4.2               d/ 25.124 – 24.25  + 212                     f/ 35.48 + 65.68 + 20.35
h/ 711: 79  - 62 + 23.2      g/ 117:{[79 – 3(33 – 17 )]:7 + 2}       m/ 27:23 + 23.20  - 110
n/ 52 + [250 – 150 :(35.22 – 90)]                  p/  3978 : [359 – (27:24 + 39.8]
q/ 12 + 15 + 18 +…+ 90       k/ 8 + 12 + 16 +…+ 100        l/ 7 + 11 +15 +…+ 43 + 47
r/ 1 + 6 +11 + …+ 46 +51          t/ 20 – [30 – (5 – 1)2]                v/80 –[130 – (12 -4)2]
s/ 80 – 4.52 + 3.23                       o/ 140:{80 – [130 – (12 -4)2]}
Bài 7: Tìm x,biết:
a/ 124 +(118 – x)=217              b/ 156 – (x + 61) = 82                 c/ 219 – 7(x + 1) = 100
d/ (3x – 6).3 = 34                       e/ 231 – (x – 6) = 1339:13          f/ 6x – 302 = 23.5
h/ 10.(6x + 4) = 280                  g/  7x – 13 = 32.4                         m/ 23.(42 – x) = 46
n/  5(x – 35) = 560                    k/ 84 – (3x + 8) = 34                    l/ 3(2x + 1) -19 = 14
p/3636:(12x – 91) = 36            q/ (x – 27):12 = 2004                   v/  72 – (13 + 4x) = 5.23
Bài 8 :(Tìm số tự nhiên x trên kiến thức về ƯC , BC .
a/ Tìm số tự nhiên x ,biết 108 [image: ][image: ] x , 180 [image: ][image: ] x và  x> 15
b/ x [image: ][image: ] 6, x [image: ][image: ] 15 và 60 [image: ][image: ] x [image: ][image: ] 300
c/ x nhỏ nhất khác 0 , biết  x [image: ][image: ] 36 , x [image: ][image: ] 30 và  x [image: ][image: ] 20
d/ x [image: ][image: ] 24 , x [image: ][image: ] 36 , x [image: ][image: ] 18 và  250 [image: ][image: ] x [image: ][image: ] 350
e/ Tìm số tự nhiên x ,biết  x [image: ][image: ] 9 , x [image: ][image: ] 12 và  50 < x < 80
f/ A = { x  N /  x [image: ][image: ] 12 , x [image: ][image: ] 15 ,x [image: ][image: ] 18 và 0 < x < 300}
h/ Tìm số tự nhiên a lớn nhất ,biết  420 [image: ][image: ] x , 700 [image: ][image: ] x
g/ 144 [image: ][image: ] x , 192 [image: ][image: ] x  và  x > 20
l/ Tìm số tự nhiên x , biết 126 [image: ][image: ] x , 210 [image: ][image: ] x   và   15 < x < 30
m/ Tìm số tự nhiên x , biết 30 [image: ][image: ] x và 45 [image: ][image: ] x


P) 90  x;  150 x; và 5< x <30



q) 525  a;  875    a; 280   a và a > 25

BÀI TOÁN : tìm ước,bội 
Bài 1.   Tìm UCLN rồi tìm các ước chung của:
a) 180 và 234
b) 16, 80, 176
c) 60, 90 và 135
Câu 2 :  Cho 2 số: 30; -24
  a) Tìm tập hợp các Bội của 30 lớn hơn -100 và nhỏ hơn 50.                    
  b) Tìm tập hợp các Ước của -24.
  c) Tìm tập hợp ước chung của 2 số đó.
Câu 3:  Tìm số nguyên x biết:
  a) -15 chia hết cho x.
  b) x là bội của 8 và  -35 < x < 20
  c) x chia hết cho 7 và x là ước của 70.
  d) 2x – 1 là ước của 30.  
Bài 4: Cho 3 số: 16; 56
  a) Tìm tập hợp các Bội của 16 lớn hơn -30 và nhỏ hơn 40.                    
  b) Tìm tập hợp các Ước của 56.
  c) Tìm tập hợp ước chung của 2 số đó.
Bài 5: Cho 3 số: 18; 24; 72.
a) Tìm tập hợp các Bội của 18 lớn hơn -50 và nhỏ hơn 40.                    
b) Tìm tập hợp các Ước của 24.
c) Tìm tập hợp ước chung của 3 số đó.
Bài 6: (2,0 điểm)  Tìm số nguyên n biết:

a) 20  2n - 1

b) 10n + 23  2n + 1

 c) 5n + 73n + 2 .
Bài 7: (2,0 điểm)  Tìm số nguyên n biết:



  a) 26 2n – 3       b)  n + 6 n + 8.    c) 6n + 33n + 6 d) n + 2 là ước của 2.n+  19
Bài 8: Tìm số nguyên x, y biết:
a) (x – 1)(y + 2) = 7                         
 b) x(y + 1) – 3y = 3
c) xy – 2x + 5y – 12 =0


BÀI TẬP TỔNG HỢP 
	1) 409 – 123 + 234
2) 542 – 342 + 56
3)  1 023 + 877 – 1 260
4) 1250 : 20 . 35
5)  463 + 318 + 137 -118
6) 78. 19 + 81. 78
7) 321. 27 + 321. 72 + 321
	8) 15. 24 + 76. 15 – 120
9) 58. 57 +58. 150 -58. 125
10) 33. 92 – 52 . 9 + 18: 6
11) 32 – 6.(8 – 23) + 18
12) (3.5 – 9)4 . (1+ 2.3)2 + 45
13) 200 : [119 – (52-2.3)]
14) 76 –{2.[2.52-(31- 2.3)]} + 3. 25



BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Cách viết tập hợp nào sau đây đúng? 
	

	

	
   C. 
	
 D. 



Câu 2. Cho . Chọn câu sai.  
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


Câu 3. Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 5 và nhỏ hơn 10. 


A.                                    B. 


C.                                   D. 


Câu 4.  Cho tập hợp . Viết tập hợp  bằng cách nêu dấu hiệu đặc trưng cho các phần tử của tập hợp là:


A.                    B. 


C.                   D. 

Câu 5.  Tập hợp các số tự nhiên không vượt quá gồm bao nhiêu phần tử ?
A. 6 phần tử       B. 5 phần tử           C. 7 phần tử	                D. 8 phần tử


Câu 6.  Cho . Viết tập hợp  bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp là


A.  	 B. 


C. 	 D. 


Câu 7.  Cho tập hợp . Viết tập hợp  bằng cách liệt kê các phần tử của nó là


A. 		                       B. 


C. 			            D. 
Câu 8.  Điểm thi khảo sát môn toán của các bạn tổ 1 và tổ 2 lớp 6A được cho bởi bảng sau:
	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	



Tập hợp điểm thi khảo sát môn toán của các bạn tổ 1 và tổ 2 lớp 6A là


A. 	 	B. 


C. 	 	D. 





Câu 9. Cho các tập hợp  và . Tập hợp  các số tự nhiên thuộc  mà không thuộc  là


A. 	 B. 


C. 	 D. 

Câu 10. Cho tập hợp . Trong các cách viết sau, cách viết nào sai?

A.  	

    B. 

C. 	

D. 
2. Thực hiện phép tính với số nguyên
Bài 1: Tính và so sánh
a) 567 + (-3) và (-567) + 3;  ……………………………………………………………........
b) (-469) + (-5) và  (- 469) + 0;…………………………………………………………........
c) (-79) +[4 + (-5)] và [(-79) + 4 ]+ (-5) …………………………………………………….
d) 2022 + (-2022) và 0
Bài 2: Tính hợp lí
a) (-17) + (-23) + 44                                       h)  (-115) . 27 + 33. (-115)                                                                     
b)  51 + (-97) + 49                                          g)  – 284 . 172 + (-284). (-172) 
c) (-39) + (-16) + 39                                       i) 147. 333 + 233. (-147)
d) 48 + (-66) + (-34)                                       k) (-25) . 8. (-125) . 3. (-4)                                             
e)  -45 – 5 – (-12) + 8                                        
f) (- 456) + (-15) + 56 + (-85)
BÀI TẬP TỔNG HỢP 
	1. 100 –(-60) +(-40)
1. -20 +[-5-(-15)]
1. (-37) +14 +26 +37
1. (-12) +(-9) +121 -20
1. (-31) -95 +131 –(-5)
1. (-12).33 +13. 22
1. -72.17 + 72. 31 – 36. 228
1. (-42) – (84 - 42)
	1. 485 +[ 58 + (-465) +(-38)]
1. 2022 –[100 –(-2022) +35]
1. 100 + 430 +2145 +(-530)
1. (1944 -2013) .(-22 +12)
1. 2019 +(-247) +(-53) -2021
1. –(-2012 +789) +(-211) + (1012-1789)
1. (-15-25): (-5) +(-13).3
1. {[14 : (-2)] +7}: 2022


3. Thực hiện phép tính có dấu ngoặc về số nguyên và lũy thừa
	1. (-8)2.19 +19. (-6)2
1. 9 . (-24) +24. (-7)2
1. 124 – 24. (-45) + 56
1. 175 – (3. 52 -5. 32)
1. 2.(-7)2 + 3. (-4)3 -60
1. 129. [(-29) –(-5)2] 
	1. 200 : [119 – ( – 2.3)]
1. 129 +  [(-129) – (-5)2]     
1. 95 : 93 –[(-10) –(-5).12]:10
1. 13. 70 – 50.[(19 -32) : 2 +23].
1. (-3)2 .2 : 33 -4.(-5)2 + 3. 710.
1. 198 : [130 – (19 – 27 )2] + 20210  




CHỦ ĐỀ 3: BÀI TOÁN THỰC TẾ
0. Bài toán tình huống về thực hiện phép tính trong thực hiện số tự nhiên (1-2 phép tính).
1. Một bệnh nhân bị sốt cao, mất nước. Bác sĩ chỉ định uống 2 lít dung dịch Oresol để bù nước. Biết mỗi gói Oresol pha với 200 ml nước.Biết giá của mỗi gói Oresol là 15 000 đồng, hỏi bệnh nhân đó cần dùng bao nhiêu gói và chi trả bao nhiêu tiền?
0. Mai đi chợ mua cà tím hết 18 000 đồng, cà chua hết 21 000 đồng và rau cải hết đưa cho cô bán hàng 100 000 đồng thì được trả lại bao nhiêu tiền?
 3. An có 100 000 đồng để mua đồ dùng học tập. An đã mua 6 quyển vở, 5 cái bút bi và 2 cái bút chì. Biết rằng mỗi quyển vở giá 6000 đồng, mỗi bút bi hoặc bút chì giá 5 000 đồng. Hỏi an còn lại bao nhiêu tiền?
4. Mỗi ngày Mai được mẹ cho 20 000 đồng, Mai ăn sáng hết 10 000 đồng, Mai mua nước ngọt hết 5000 đồng, phần tiền còn lại Mai để vào tủ tiết kiệm. Hỏi sau 15 ngày, Mai có bao nhiêu tiền tiết kiệm?                                                                                       
5. Bình được mẹ mua cho 9 quyển vở, 5 cái bút bi và 2 cục tẩy. Giá mỗi quyển vở là 4 900 đồng, giá mỗi cái bút bi là 2 900 đồng, giá mỗi cục tẩy là 5 000 đồng. Mẹ Bình đã mua hết bao nhiêu tiền?
6 . Gia đình bạn Lam tháng 10 dùng hết 10 m3 nước, tháng 11 dùng hết 8m3 nước. Giá mỗi khối nước là 9000 đồng. Hỏi trong hai tháng 10 và 11 gia đình bạn Lâm phải trả bao nhiêu tiền nước.
7. Gạo ST25 của Việt nam được công nhận là một trong những loại gạo ngon nhất thế giới. Giá bán mỗi kg gạo ST25 là 35 000 đồng. Mẹ mua 10 kg gạo ST25 thì cần trả bao nhiêu tờ tiền có mệnh giá 50 000 đồng?
1. Bài toán thực tế về ƯC – ƯCLN, BC – BCNN
1. Có 30 miếng dứa và 40 miếng dưa hấu. Hỏi có bao nhiêu cách chia chúng vào các cái dĩa sao cho số miếng mỗi loại trong các dĩa là như nhau? 
2. Có 96 cái bánh và 84 cái kẹo được chia đều vào mỗi đĩa. Hỏi có thể chia được bao nhiêu đĩa? Chia được nhiều nhất thành bao nhiêu đĩa, khi ấy mỗi đĩa có bao nhiêu cái bánh, bao nhiêu cái kẹo?
3. Một lớp 6 có 24 nữ và 20 nam được chia thành tổ để số nam và số nữ được chia đều vào tổ. Hỏi chia được nhiều nhất bao nhiêu tổ? Khi ấy tính số nam và số nữ mỗi tổ.
4. Có 60 quyển vở và 42 bút bi được chia thành từng phần. Hỏi có thể chia nhiều nhất được bao nhiêu phần để số vở và số bút bi được chia đều vào mỗi phần? Khi ấy mỗi phần có bao nhiêu vở và bao nhiêu bút bi?
5. Một hình chữ nhật có chiều dài 105 và chiều rộng 75m được chia thành các hình vuông có diện tích bằng nhau. Tính độ dài cạnh hình vuông lớn nhất trong các cách chia trên.
6. Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài là 84m, rộng là 24m nếu chia thành những mảnh đất hình vuông để trồng các loại hoa thì có bao nhiêu cách chia?
Cách chia ntn thì diện tích hình vuông lớn nhất.
7. Số học sinh khối 6 của một trường khi xếp hàng 8; hàng 12; hàng 5 đều vừa đủ. Tính số học sinh khối 6 của trường đó biết số học sinh đó nằm trong koảng từ 200 đến 300 em.
8. Một trường THCS có khoảng từ 300 đến 400 học sinh. Khi xếp đội hình đồng diễn toàn trường nếu xếp thành 10 hàng, 15 hàng hoặc 20 hàng thì đều vừa đủ. Tính số học sinh của nhà trường?  
9. Hai đội công nhân nhận trồng một số cây như nhau. Mỗi công nhân đội I phải trồng 15 cây. Mỗi công nhân đội II phải trồng 18 cây. Tính số cây mỗi đội phải trồng, biết số cây đó trong khoảng từ 150 đến 200 cây.
10. Lớp 6A có 12 học sinh nam và 20 học sinh nữ. Trong một buổi lao động giáo viên muốn chia lớp thành các nhóm sao cho số bạn nam và số bạn nữ trong mỗi nhóm bằng nhau. Hỏi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu nhóm? Khi đó mỗi nhóm có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ? 
11. Một trường THCS có 300 học sinh lớp 6, có 276 học sinh lớp 7 và 252 học sinh lớp 8. Trong một buổi mít tinh học sinh cả ba khối lớp xếp thành hàng dọc như nhau. Hỏi có thể xếp nhiều nhất thành bao nhiêu hàng dọc để học sinh mỗi khối lớp đều không thừa em nào?
12. Tuần này lớp 6A và 6B gồm 40 học sinh nữ và 36 học sinh nam được phân công đi thu gom rác làm sạch bờ biển ở địa phương. Nếu chia nhóm sao cho số học sinh nam và nữ trong các nhóm bằng nhau thì:
a) Có thể chia được thành bao nhiêu nhóm học sinh?
b) Có thể chia nhiều nhất bao nhiêu nhóm học sinh?
13.  Để chuẩn bị trò chơi trong chuyến đi dã ngoại, cô An đi siêu thị mua bóng bàn và cốc. Tuy nhiên, tại siêu thị, bóng bàn chỉ bán theo hộp gồm 6 quả, cốc chỉ bán theo bộ gồm 8 chiếc. Hỏi cô An phải mua ít nhất bao nhiêu bộ cốc và bao nhiêu hộp bóng bàn để được số chiếc cốc bằng với số quả bóng bàn?
14. Một khu đất có dạng hình chữ nhật với chiều dài 48 m, chiều rộng 42 m. Người ta muốn chia khu đất ấy thành những mảnh hình vuông bằng nhau (với độ dài cạnh đo theo đơn vị mét là số tự nhiên) để trồng các loại rau. Có thể chia được bằng bao nhiêu cách? Với cách chia nào thì cạnh của mảnh đất hình vuông là lớn nhất và bằng bao nhiêu? 
15.Một bác thợ mộc muốn làm kệ để đồ từ hai tấm gỗ dài 18 dm và 30 dm. Bác muốn cắt hai tấm gỗ này thành các thanh gỗ có cùng độ dài mà không để thừa mẩu gỗ nào. Em hãy giúp bác thợ mộc tìm độ dài lớn nhất có thể của mỗi thanh gỗ được cắt. 
16. Đội A và đội B cùng phải trồng một số cây bằng nhau. Biết mỗi người đội A phải trồng 8 cây, mỗi người đội B phải trồng 9 cây và số cây mỗi đội phải trồng khoảng từ 100 đến 200 cây. Tìm số cây mà mỗi đôi phải trồng.
17. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 112m và chiều rộng 40m. Người ta muốn chia mảnh đất thành những ô vuông bằng nhau để trồng các loại rau. Hỏi với cách chia nào thì cạnh ô vuông là lớn nhất và bằng bao nhiêu?
18. Có 133 quyển vở, 80 bút bi, 177 tập giấy. Người ta chia vở, bút bi, giấy thành các phần thưởng bằng nhau, mỗi phần thưởng gồm cả ba loại. Nhưng sau khi chia xong còn thừa 13 quyển vở, 8 bút và 2 tập giấy không đủ chia vào các phần thưởng khác. Tính xem có bao nhiêu phần thưởng.
19. Một đơn vị bộ đội khi xếp thành mỗi hàng 20 người, 25 người hoặc 30 người đều thừa 15 người. Nếu xếp thành hàng 41 người thì vừa đủ (không có hàng nào thiếu, không có ai ở ngoài). Hỏi đơn vị đó có bao nhiêu người, biết rằng số người của đơn vị chưa đến 1000 người.
20. Cô giáo chủ nhiệm muốn chia 128 quyển vở, 48 bút chì và 192 tập giấy thành một số phần thưởng như nhau để trao trong dịp sơ kết học kì một. Hỏi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu phần thưởng, khi đó mỗi phần thưởng có bao nhiêu quyển vở, bao nhiêu bút chì, bao nhiêu tập giấy.
BT trắc nghiệm:
Câu 1: Điền vào chỗ chấm để được các khẳng định đúng trong các câu sau:

A. Để tìm Bội của a (a 0) ta lấy …(1)… nhân với …..(2)…
B. Để tìm Ước của b ta lấy b chia ….(3)…số nào b chia hết thì …(4)…
Câu 2: Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai ?
	TT
	Câu
	Đúng
	Sai

	 A
	Số 0 là bội của mọi số nguyên.
	
	

	 B
	Nếu m là ước của a thì –m cũng là ước của a.
	
	

	C
	Số 1 là ước của mọi số nguyên khác 0
	
	

	D
	

Có 2 số nguyên a, b khác nhau mà  và 
	
	


Câu 3: Tập hợp các Ư(6) nhỏ hơn 5 là: 
  A. {1; 2; 3}                                                    B. {1; 2; 3; 6}         
  C. {-3; -2; -1; 1; 2; 3}                                    D. {-6; -3; -2; -1; 1; 2; 3}                      
Câu 4: Tập hợp các bội của 6 lớn hơn -20 và nhỏ hơn 18 là:
A. {-18; -12; -6; 6; 12; 18}                             B. {-18; -12; -6; 0; 6; 12; 18} 
C. {-18; -12; -6; 0; 6; 12}                               D. {-12; -6; 0; 6; 12}                                                   
Câu 5: Cho a = b.q (với a, b, q là các số nguyên). Khẳng định nào sai?
 A. a chia hết cho b.                                         B. a là bội của b.         
 C. b chia hết cho a.                                         D. b là ước của a.
Câu 6. Khẳng định nào dưới đây sai?
	A. Mọi số tự nhiên đều có ước chung với nhau.


	B.  Nếu a x và  b  x thì x  ƯCLN(a,b).                
	C.  Nếu ƯCLN(a, b) = 1 thì a và b được gọi là hai số nguyên tố cùng nhau.              

	D. Nếu a  b thì ƯCLN (a,b) = b.    	
Câu 7. ƯCLN(48, 16, 80) là: 
	A. 48.		B. 8. 			C. 16.			D. 80.


Câu 3.  Biết 90 x, 135 x và x là số lớn nhất. Ta có:
	A. x = 15.		B. x = 30. 		C. x = 45.		D. x = 60.
Câu 8.  Phân số nào sau đây là phân số tối giản?




   A. 		B.  		C. 		D.         
Câu 9. Biết a = 22.32.5 , b = 22.3.72 ,  c = 23.3.52 ;  ƯCLN(a,b,c) là:
   A. 12.		B. 20. 		C. 18.			D. 30.
Câu 10. Cặp số nào sau đây là hai số nguyên tố cùng nhau?
   A.  6 và 15.         B. 15 và 28.	            C.  7 và 21.             D. 25 và 35.




Câu 11. ; thì  là
A. 3.	 B. 6. 	C. 12. 	D. 18.
Lời giải
Chọn B



Các số  vừa là bội của , vừa là bội của nên

.




Số nhỏ nhất khác  trong tập hợp các bội chung của và  là nên .



[bookmark: c124q]Câu 112. ;  thì 


A. . 	B. .


C. . 	D. .

Câu 13. bằng
A. 90. 	B. 45. 	C. 0. 	D. 18.
Câu 14 : Số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0 thỏa mãn a ⋮ 18 và a ⋮ 40
17
A. 
B. 360 
C. 375
D. 390
E. 400

Câu 15 : Tìm số tự nhiên x biết x ⋮ 5; x ⋮ 6 và 50 < x < 80
A. 
B. 50
C. 60
D. 70
E. 90
Câu 16: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 60m, rộng 24m. Người ta chia thành những thửa đất hình vuông bằng nhau, để mỗi thửa đất đó có diện tích lớn nhất thì độ dài cạnh mỗi thửa đất đó là bao nhiêu?
A. 
B. 8m
C. 24m
D. 12m
E. 6m

Câu 17: Hoa có 48 viên bi đỏ, 30 viên bi xanh và 60 viên bi vàng. Hoa muốn chia đều số bi vào các túi, sao cho mỗi túi có đủ 3 loại bi. Hỏi Hoa có thể chia vào nhiều nhất bao nhiêu túi mà mỗi túi có số bi mỗi màu bằng nhau.
A. 
B. 6
C. 8
D. 4
E. 12

Câu 18: Hai bạn Tít và Mít thường đến thư viện đọc sách. Tít cứ 9 ngày đến thư viện một lần, Mít 12 ngày một lần. Lần đầu cả hai bạn cùng đến thư viện vào một ngày. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì hai bạn lại đến cùng thư viện?
A. 
B. 24
C. 27
D. 36
E. 42

Câu 19: Một trường học có khoảng từ 100 đến 150 học sinh khối 6. Khi xếp thành 10 hàng, 12 hàng, 15 hàng đều vừa đủ. Vậy hỏi số học sinh khối 6 của trường đó là bao nhiêu?
A. 
B. 110
C. 120
D. 140
E. 125

CHỦ ĐỀ 3: BÀI TOÁN HÌNH HỌC 
1.Vẽ hình theo yêu cầu và nhận xét một số đặc điểm về cạnh, góc, đường chéo,…(Hình tam giác đều, chữ nhật,hình bình hành, hình thoi, hình thang cân)
1. Vẽ tam giác đều MNP có cạnh MN = 4 cm. Viết tên các cạnh bằng nhau, các góc bằng nhau ?	
2. Cho Hình chữ nhật ABCD có AB = 3 cm, BC = 5 cm .Vẽ Hình chữ nhật ABCD và nêu nhận xét về cạnh, góc và đường chéo của hình đó.
3.  Vẽ hình vuông ABCD có cạnh  AB = 4cm và nhận xét về cạnh, góc và đường chéo của hình đó.
4. Vẽ hình thoi ABCD có độ dài một cạnh là 3cm. Nêu nhận xét về cạnh, góc, đường chéo của hình vừa vẽ.
5. Vẽ hình bình hành ABCD có cạnh AB bằng 5cm và cạnh BC bằng 3,5 cm, AH bằng 3cm là đường cao ứng với cạnh DC, hai đường chéo cắt nhau tại M. Nêu nhận xét về cạnh, góc của hình bình hành ABCD.
6. Vẽ hình thang cân ABCD, có AB = 5 cm; CD = 9 cm; AH = 7 cm; AD = 6 cm. Nêu nhận xét về cạnh , góc, đường chéo của hình vừa vẽ.
2. Ứng dụng tính chu vi, diện tích một số hình phẳng đã học vào bài toán thực tiễn.
1.  Một nền nhà hình chữ nhật có chiều rộng là 6 m và chiều dài là 8 m.
[image: Diện tích thực tế]
a) Tính chu vi, diện tích nền nhà đó bằng đơn vị dm2.
b) Người ta dự định lót nền nhà bằng những viên gạch hình vuông có diện tích 16 dm2. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lót kín nền nhà đó?
2. Huệ muốn lát nền cho một căn phòng của nhà mình có hình chữ nhật với chiều dài 8m và chiều rộng 5m. Loại gạch lát nền là gạch 40cm. Hỏi cô Huệ phải sử dụng bao nhiêu viên gạch để lát nền nhà.
1. Phòng khách của ngôi nhà bác Hòa có sàn là hình vuông với độ dài cạnh bằng 3,9m.Bác Hòa dùng gạch hoa hình vuông với độ dài 60cm để lát sàn. Hỏi bác Hòa phải dùng tối thiểu bao nhiêu viên gạch để lát căn phòng đó? (Coi mạch vữa không đáng kể)
4. Một nền nhà có dạng hình vuông với cạnh là 6 m.
a) Tính chu vi, diện tích nền nhà đó.
b) Nếu muốn dùng gạch hình vuông cạnh 0,6 m thì phải mua bao nhiêu viên gạch?
c) Nếu muốn dùng gạch hình chữ nhật có chiều rộng là 0,3 m và chiều dài là 0,4 m thì phải mua bao nhiêu viên gạch?
[image: Ảnh có chứa hàng, biểu đồ

Mô tả được tạo tự động]5. Tính diện tích mảnh đất hình thang [image: ] như hình dưới, biết [image: ]và hình chữ nhật [image: ] có diện tích là [image: ]


6. Một mảnh đất có dạng hình thang cân được mô tả bởi hình ảnh sau đây:
[image: https://pphoc.com/wp-content/uploads/2021/10/chu-vi-thuc-te-1.png]

Người ta dùng các cọc bê tông trồng dọc theo ranh giới để xác định phạm vi của mảnh đất đó. Biết rằng cọc bê tông đầu tiên được trồng tại điểm A, và hai cọc bê tông kế nhau cách nhau 2 m. Hỏi cần dùng tất cả bao nhiêu cọc bê tông?
7.Một mảnh vườn có dạng hình vuông với chiều dài cạnh bằng 10m. Người ta để một phần mảnh vườn làm lối đi rộng 2m (như hình vẽ), phần còn lại để trồng rau. Người ta làm hàng rào xung quanh mảnh vườn trồng rau và để cửa ra vào rộng 2m.
 Tính độ dài hàng rào? (HÌNH 1) 
[image: Ảnh có chứa văn bản, Phông chữ, hàng, biểu đồ

Mô tả được tạo tự động][image: Bài tập trắc nghiệm Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học có đáp án | Toán lớp 6 Kết nối tri thức]
                                      HÌNH 1                                                 HÌNH 2
8.Tính diện tích hình được tô màu (HÌNH 2)
9.Một con đường cắt một đám đất hình chữ nhật với các dữ liệu được cho trên hình 153. Hãy tính diện tích phần con đường EBGF (EF//BG) và diện tích phần còn lại của đám đất


[image: ]
[image: Diagram

Description automatically generated]10. Trên một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 12m, chiều rộng 10m, người ta phân chia khu vực trồng hoa, trồng cỏ như hình bên dưới. Hoa sẽ được trồng ở trong một khu vực hình bình hành AMCN, cỏ sẽ trồng ở phần đất còn lại. Tiền công để  trả cho mỗi mét vuông trồng hoa là 50 000 đồng, trồng cỏ là 
40 000 đồng. Tính số tiền công cần chi trả để trồng cỏ và hoa.

[image: ]BT  TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Trong hình dưới đây hình nào là hình thang cân:
[image: ][image: ] [image: ]
A.Hình (3)       B. Hình (2)          C.Hình (4)          D. Hình (1)
[image: ] Câu 2: Trong các hình dưới đây hình nào là hình bình hành:
[image: ][image: ][image: Shape, polygon

Description automatically generated]

A.Hình (1)               B.Hình (3)               C.Hình (4)                    D.Hình (2)
Câu 3: Khẳng định nào sau đây là đúng?
Trong hình vuông:
A.Bốn góc không bằng nhau.
B.Hai đường chéo không bằng nhau.
C.Bốn góc bằng nhau.
D.Hai đường chéo song song với nhau
Câu 4: Ghép cột A với cột B để được khẳng định đúng:
	Cột A
	Cột B

	1) Hình vuông có
	a. ba đường chéo chính bằng nhau

	2) Hình thoi ABCD có
	b. hai đường chéo AC và BD vuông góc nhau.

	3) Trong hình lục giác đều
	c. bốn góc bằng nhau và bằng góc vuông.


A. 1c, 2a, 3b
B. 1a, 2b, 3c
C. 1b, 2a, 3c
D. 1c, 2b, 3a
Câu 5: Khẳng định nào sau đây là sai?
A.Hai đường chéo của hình vuông bằng nhau
B.Hai góc kề một đáy của hình thang cân bằng nhau
C.Trong hình thoi, các góc đối không bằng nhau
D.Trong hình chữ nhật, hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
Câu 6: Khẳng định nào sau đây là sai?
A.Tam giác đều có 3 cạnh bằng nhau
B.Hình vuông có 4 cạnh bằng nhau
C.Hình thang cân có 4 cạnh bằng nhau
D.Hình lục giác đều có 6 cạnh bằng nhau
Câu 7: Hình vuông có cạnh 10cm thì diện tích của nó là :

A.100 cm2
B.40 cm2
C.40 cm2
D.80 cm2

Câu 8: Hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng lần lượt là 10cm và 8cm thì có diện tích bằng:

A.80 cm2
B.18 cm2
C.36 cm2
D.40 cm2

Câu 9: Hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là 6cm, 8cm thì diện tích của nó là

A.48 cm2
B.14 cm2
C.7 cm2
D.24 cm2
Câu 10: Hình bình hành có độ dài một cạnh bằng 10cm và chiều cao tương ứng bằng 5cm thì diện tích của hình bình hành đó là :

A.50cm
B.50 cm2
C.25 cm2
D.30 cm2
Câu 11: Hình chữ nhật có diện tích 800 m2, độ dài một cạnh là 40m thì độ dài cạnh còn lại của nó là:

A.100 m
B.60 m
C.20m
D.1600m

Câu 12: Cho những khẳng định sau:
1.Tam giác đều có 3 góc bằng nhau
2.Hình vuông có 4 góc vuông bằng nhau
3.Hình bình hành có 2 đường chéo bằng
4.Hình chữ nhật có 4 cạnh bằng nhau
5.Hình lục giác đều có 6 góc ở đỉnh đều bằng nhau
6.Hình thoi có 2 đường chéo không vuông góc với nhau
7.Hình thang cân chỉ cần có 2 cặp cạnh đáy song song với nhau
Số khẳng định đúng là:
A.3                B.4                   C.5              D.6
Câu 13: Hình vuông có diện tích là 36cm2 thì có độ dài cạnh là:

A.6cm
B.18cm
C.9cm
D.12cm

Câu 14: Tính diện tích hình tam giác bên 
[image: ]A.25cm2
B.15 cm2
C.50 cm2
D.30 cm2
[image: ] Câu 15: Tính diện tích hình bình hành bên:
A. 64 cm2
B. 128 cm2
C. 12 cm2
D. 48 cm2

[image: ]Câu 16: Hình chữ nhật bên có diện tích bằng 63 m2 và có chiều rộng bằng 7m. Hãy tìm độ dài x?
A.7m
B.9m
C.35m
D.10m

 Câu 17: Diện tích của hình thang cân bên là : 
[image: ][image: ]A.45cm2 
B.90 cm2
C.360 cm2
D.180 cm2

Câu 18: Chu vi của hình thoi là : 

A.14cm
B.7cm
C.28cm
D.49cm

Câu 19: Diện tích tam giác đều ABC là 12cm2, vậy diện tích của hình lục giác đều là?
[image: ]A.72cm2
B.36 cm2
C.144 cm2
D. Cả 3 đáp án trên đều sai
[image: ]
Câu 20: Tính diện tích của hình bên : 
A. 330 cm2
B. 80 cm2
C.1200 cm2
D.150 cm2


16 câu thông hiểu
Câu 21: Hình thoi có chu vi 40m thì có độ dài cạnh là :

A.20m
B.10m
C.4m
D.1m

Câu 22: Hình thoi có diện tích bằng 16 cm2 và có độ dài đường chéo thứ nhất bằng 4cm. Tính độ dài đường chéo thứ hai:

A.8cm
B.4cm
C.10cm
D.12cm

Câu 23: Hình chữ nhật có diện tích 800 m2, độ dài một cạnh là 40m thì chu vi của nó là:

A.100 m
B.60 m
C.120m
D.1600m
[image: ]Câu 24: Cho hình bình hành MNPQ có O là giao điểm của hai đường chéo biết MN = 6cm, MQ = 4cm .Tính độ dài của PQ và NP.
A. PQ = 4cm, NP = 6cm
B. PQ = 5cm, NP = 5cm
C. PQ = 10cm, NP = 6cm
D. PQ = 6cm, NP = 4cm
 [image: ]Câu 25: Cho hình thang cân ABCD với cạnh đáy là AB và CD. Biết BD = 6cm , BC=4cm. Hãy tính AC, AD.
A. AC= 6cm, AD=4cm
B. AC= 4cm, AD=6cm
C. AC= 6cm, AD=6cm
D. AC=4cm, AD=4cm
[image: ] Câu 26: Chu vi của hình sau là : 
A.58cm 
B.43cm
C.36cm
D.73cm
Câu 27: Cho hình bình hành ABCD như hình bên, hãy điền vào chỗ trống sau:
(1) Hai cặp cạnh ….. bằng nhau AB=CD, BC=AD
[image: ](2) Hai đường chéo cắt nhau tại …… của mỗi đường OA=OC và OB=OD
A. đối diện, trung điểm
B. trung điểm, song song
C. bằng nhau, song song
D. song song, trung điểm
[image: ]
Câu 28: Cho hình thang cân ABCD như hình bên, hãy điền vào chỗ trống sau:
Hình thang cân ABCD có:
(1) Hai ….. song song: AB song song với CD
(2) Hai ….. bằng nhau AD = BC
(3) Hai góc kề một đáy …….: góc đỉnh A bằng góc đỉnh B, góc đỉnh C bằng góc đỉnh D 
A. cạnh đáy, cạnh bên, bằng nhau
B. cạnh bên, cạnh bên, bằng nhau
C. cạnh đáy, cạnh đáy, bằng nhau
D.cạnh đáy, cạnh bên, khác nhau
[image: Icon

Description automatically generated]Câu 29: Một chiếc móc treo quần áo có dạng hình thang cân, (hình bên) được làm từ đoạn dây nhôm dài 60cm. Phần hình thang cân có đáy nhỏ dài 15cm, đáy lớn 25cm, cạnh bên 7cm. Hỏi phần còn lại làm móc treo có độ dài bao nhiêu? (Bỏ qua mối nối)
A.20cm
B.10cm
C.13cm
D.6cm

[image: ]Câu 30: Mặt sàn của một ngôi nhà được thiết kế như hình dưới (đơn vị m). Hãy tính diện tích mặt sàn:
A.112m2
B.108 m2
C.44 m2
D.100 m2


[image: ]Câu 31: Một khu vường hình chữ nhật có chiều dài 15m,chiều rộng 10m như hình dưới, cổng vào có độ rộng bằng chiều dài, phần còn lại là hàng rào. Hỏi hàng rào của khu vườn dài bao nhiêu mét?
A.5m
B.30m
C.50m
D.45m

Câu 32: Có bao nhiêu tấm gạch men hình vuông diện tích 2m2 được lấp đầy vào một sàn nhà hình chữ nhật có diện tích 36m2

A.18 tấm gạch
B. 16 tấm gạch
C.12 tấm gạch
D.10 tấm gạch

Câu 33: Chu vi hình chữ nhật bằng 36 m. Chiều rộng của hình chữ nhật bằng 8m. Tính chiều dài của hình chữ nhật

A.10m
B.28m
C.4,5m
D.44m 

Câu 34: Lục giác đều có diện tích là 108 cm2. Tính diện tích tam giác đều ABC 
[image: ]A.18 cm2
B.3 cm2
C.10 cm2
D.12 cm2




Câu 35: Tam giác đều ABC có cạnh AB=6cm. Chu vi của tam giác ABC là:

A.12cm
B.18cm
C.2cm
D.3cm

Câu 36: Trên tường của phòng khách có treo một chiếc gương dạng hình thoi ABCD như hình vẽ . Tính diện tích chiếc gương đó, biết mỗi ô vuông có cạnh 2dm
[image: Chart, line chart

Description automatically generated]A. 36 dm2
B.48 dm2
C.18 dm2
D.24 dm2
4 câu vận dụng
Câu 37: Hình chữ nhật có diện tích là 36cm2 và chu vi là 26cm. Chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó là:
A. Chiều dài 9cm, chiều rộng 4cm
B. Chiều dài 6cm, chiều rộng 6cm
C. Chiều dài 18cm, chiều rộng 2cm
D. Chiều dài 10cm, chiều rộng 3cm
Câu 38: Một mảnh ruộng hình thang có kích thước như hình dưới. Biết rằng năng suất lúa là 0,8kg/m2. Hỏi mảnh ruộng cho sản lượng bao nhiêu kilogam (kg) thóc ?
[image: ]A. 200 kg
B. 160kg
C. 300 kg
D. 120kg

Câu 39:: Tính diện tích hình thang ABCD như hình dưới , biết rằng AB= 10m, CD=25m, và hình chữ nhật ABED có diện tích là 160m2
[image: Shape

Description automatically generated]A.90 m2
B.225 m2
C.280 m2
D.410 m2
Câu 40: Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m. Nếu lát nền nhà bằng những viên gạch hình vuông có cạnh 40cm thì cần bao nhiêu viên gạch.

A. 48 viên gạch
B. 40 viên gạch
C. 300 viên gạch
D. 120 viên gạch

CHỦ ĐỀ 4: BÀI TẬP NÂNG CAO
1.Thực hiện tổng hợp các phép tính về số tự nhiên.
1.Tính tổng: A=[image: ]
                   [image: ].
                    M = 5 + 52 + 53 + ….. + 579 + 580
2. Tính A = 1 + 3 + 32 +33 +34 + ...+ 34035 .
a.  Tính A
b. Tìm số tự nhiên n, biết rằng   2A + 1 =  32n 
3. Tìm số tự nhiên x, y biết: 
a)  x + (x + 1) + (x + 2) + …+ (x + 99) = 5450.
b) 2+4+6+8+……..+  2x =210 
c)  x2 + 2xy = 100
 2. Quan hệ chia hết trong tập hợp số tự nhiên, tìm chữ số tận cùng của số tự nhiên…
1. Tìm số tự nhiên n sao cho:
a) 10 chia hết cho n
b) 12 chia hết cho n – 1.	
c) 35 chia hết cho n + 2.
d) 39 chia hết cho n – 3.
e) 2n- 1 chia hết cho n -3
f) B= 3 + 32 + 33 + 34  +….+ 3100 biết 2B + 3  = 3n
  2. Chứng minh rằng:
a) 102009 + 8 chia hết cho 9.   
b) A = 76 + 75 – 74 chia hết cho 11.
c) B = 2 + 22 + 2 3 + 2 4 +…+ 2 60   chia hết cho 7.
d) C = 1 + 3 + 32 + … + 310 + 311 chia hết cho cả 5 và 8.
e) D = 1 + 5 + 52 + … + 57 + 58 chia hết cho 31.
f) [image: ] chia hết cho 13.
g) H = 2 + 22 + 23 +…+ 260 chia hết cho 3, 7, 15
h) I = E = 1 + 3 + 32 + 33 +…+ 31991 chia cho 13 và 41.
i) J = 10n + 18n – 1 chia hết cho 27
j) K = 10n + 72n – 1 chia hết cho 81
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